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HR1-

		Thông tin Ứng viên

Employment Application

	Ảnh 3x4cm



	


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng của Công ty chúng tôi. Để giúp chúng tôi nắm rõ hơn các thông tin về bạn, xin bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây (     ) bằng tiếng Anh. Thank you for your choosing our company. Please fill in (     ) clearly in  English to make the recruitment process succeed.
	Mục đích dự tuyển / Objectives for applying:



	


	Vị trí dự tuyển /Position applied for:

	Lựa chọn 1/Option 1:     


	
	Lựa chọn 2/ Option 2:     


	Ngày có thể đi làm /Date for start: 
	     
	Thu nhập thực nhận mong muốn/Expected net salary (including allowances)
	

	Thông tin cá nhân/Applicant Information

	Họ và tên /Full name:
	     
	Ngày sinh/Date of birth:
	     

	Giới tính/Gender  
	     
	Chiều cao/Height:
	        cm
	Cân nặng/Weight:
	             kg

	Địa chỉ thường trú/Permanent Address: 

     

	Địa chỉ hiện tại/Present Address: 

     

	Số CMTND/ID card No.:                  
	Ngày cấp/Date:      
	Nơi cấp/Issued by:      

	Số điện thoại/Telephone No.:
	
	Email: 
	

	Mã số thuế cá nhân/PIT Code:
	
	Số sổ BHXH/Number of Social Ins Book:

	

	Trình độ học vấn (gồm cả các khoá học ngắn hạn) /Education (short term courses included)


	Thời gian

Time
	Trường THPT & Đại học 
High school & University
	Chuyên ngành

Major
	Bằng cấp

Degree
	Điểm trung bình/

 Average Grade

	Từ/From:        đến/to:      
	     
	     
	     
	     

	Từ/From:        đến/to:      
	     
	     
	     
	     

	Từ/From:        đến/to:      
	     
	     
	     
	     


	Trình độ ngoại ngữ/ Foreign Languages
 (specify language certificates, if any)

	
	Xuất sắc/Excellent
	Tốt/Good
	Trung bình/Fair
	Kém/Poor

	1. Tiếng Anh/ English
	
	
	
	

	2. Tiếng Hàn Quốc/ Korean
	
	
	
	

	3. Khác/ Others
	
	
	
	

	Kỹ năng và chuyên môn/ Skills and knowledge
Tính cách/ Characteristics

Điểm mạnh/ Strengths
Điểm yếu/ Weaknesses

1.
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
5.

5.

6.

6.

7.

7.



	Kinh nghiệm làm việc (kể cả các hoạt động xã hội đã tham gia)/ previous employment (Social activities included)

	Thời gian từ…đến
From…to…
	Công ty/ Company
	Vị trí/Position
	Mức lương/Salary
	Main responsibilities (at least 3)

Trách nhiệm chính

	     

	     

	     
	     
	     

	     

	     
	     
	     
	     

	     

	     
	     
	     
	     

	     

	     
	     
	     
	     


	Liên hệ tham khảo (cung cấp thông tin liên hệ của Quản lý công ty cũ, bạn bè, đồng nghiệp…)/ Reference check (Please list name of ex-manager or friend or ex-colleague…)


	Họ tên

Full name
	Quan hệ

Relationship
	Nơi làm việc

Company
	Liên hệ

Contacts

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


	Thông tin gia đình (Cung cấp thông tin về bố, mẹ, anh, chị, em. Nếu đã kết hôn, hãy cung cấp thông tin về vợ/chồng, con cái

Family Information (Please state details of your immediate family. If married, list name of your spouse & children only)


	Họ tên

Full name
	Quan hệ

Relationship
	Năm sinh

Year of birth
	Nghề nghiệp

Occupation

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


	Xác nhận/Disclaimer&Signature

	Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin trên đây là đúng. Nếu tôi cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào, Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng lao động với tôi ngay lập tức mà không cần thông báo hay bồi thường/I certify that my answers are true and complete to the best of my knowledge. If this application leads to employment, I understand that false or misleading information in my application or interview may result in my release.

	                     Ngày/Date:       
	                          Chữ ký/Signature:      
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